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gãy cột sống hay khí quản của con mồi, hoặc làm cho 
con mồi bị thương ra máu kiệt sức rồi mới tha con mồi 
đi...Cọp là một con thú bơi lội giỏi, chúng có khả năng 
giết chết con mồi ngay cả khi chúng đang bơi dưới 
nước. Thậm chí, một số trường hợp chúng phục kích 
ngay cả các con thuyền để bắt người hay cá của họ 
trên thuyền. 
 Người ta thường nói “Cọp chết để da, người ta 
chết để tiếng”, chính cũng vì bộ da sặc sở mà cop 
cũng là nạn nhân chính của loài người, chúng thường 
bị săn bắt để lấy da, xương, hay các bộ phận khác nấu 
cao, hay làm thuốc cổ truyền Á Đông. Nạn săn bắt cọp 
bất kể luật pháp khiến số lượng loài động vật quý 
hiếm này tại Á Châu , nơi quê hương của cọp phát 
sinh, giảm 95% so với đầu thế kỷ 20. Ngày nay trên 
thế giới chỉ còn khoảng 5.000 - 7.000 cá thể cọp sống 
hoang dã, trong đó có khoảng 200 con còn sống trong 
rừng ở Việt Nam và 1.500 ở Ấn Độ (26/06/2008). 
Loài cọp đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp 
nguy hiểm dần đến độ tuyệt chủng.  
 

Cọp trong y học Đông Phương  
Đối với y học Đông Phương thì cọp có thể 

cung cấp nhiều phương thuốc quí hiếm như thuốc bổ 
dưởng, tăng cường sinh lực và chửa các loại bệnh yếu 
sinh lý. Xương hổ được dùng để nấu thành cao gọi là 
cao hổ cốt, giúp trị bệnh suy dinh dưỡng, đau khớp. 
Hiện nay, vẫn có nhiều người tin rằng các chế phẩm 
từ cọp có thể đem lại nhiều sức khỏe, may mắn thịnh 
vượng hay trừ được tà ma. Một phần do sự khai thác 
hổ lấy da, một phần để thỏa mãn lòng tin trên, và một 
phần cũng vì tìm cách để bào chế các lọai thuốc nhằm 
chữa trị những căn bệnh mà y học hiện đại chưa tìm 
ra. 
 

 
Panthera tigris altaica 

Nhiều người Trung Hoa vẫn tin tưởng là các 
bộ phận trong thân cọp là những môn thuốc rất tốt trời 
cho để trị cho con người, nhưng theo các khoa học 
nghiên cứu đều cho là không có gì chứng minh được 
điều đó là đúng. Nhưng các tiệm thuốc Trung Hoa đều 
vẫn bán những thuốc có bộ phân của cọp đủ dưới mọi 

hình thức. Mặc dầu luật lệ xứ nầy xử phạt rất nặng, có 
thể đến tội xử tử mà người ta vẫn còn bày bán. 
 Có một vùng đất không phải lả quê hương của 
cọp phát sinh, nhưng lại chứa chấp và nuôi nấng cọp 
với số lượng cao nhất, đó là Hoa Kỳ, nuôi cợp để bảo 
vệ giống nòi cọp trong các sở thú khắp 50 tiểu bang. 
Tổng số cọp hiện nay ở Hoa Kỳ có được độ 12 ngàn 
con, đủ các loại cọp trên thế giới. Riêng tại các sở thú 
của Texas có giử được trên 4,000 {Bốn ngàn) con, gây 
giống cho chúng sanh sản đều đặn. Ngoài ra ở Hoa Kỳ 
có 15 tiểu bang cho phép nuôi cọp tại gia để huấn 
luyện làm xiệc, đóng phim, diển hành v.v...Nhưng có 
19 tiểu bang không cho phép nuôi cọp tại gia. 
 

 
Địa bàn sinh sống của loài Cọp trên thế giới 

 

Phân Loại Cọp và Quê Hương của Cọp. 
 Cọp có chín loài khác nhau, ba trong số đó đã 
tuyệt chủng và một có thể cũng sẽ tuyệt chủng trong 
tương lai gần. Đại khái đươc liệt kê như sau: 
Panthera tigris altaica – hổ Siberia hay hổ Amur. 
Panthera tigris amoyensis – hổ Hoa Nam. 
Panthera tigris balica – hổ Bali (tuyệt chủng). 
Panthera tigris corbetti – hổ Đông Dương (còn gọi là 
hổ Corbet). 
Panthera tigris jacksoni – hổ Mã Lai. 
Panthera tigris sondaica – hổ Java (tuyệt chủng). 
Panthera tigris sumatrae – hổ Sumatra. 
Panthera tigris tigris – hổ Bengal. 
Panthera tigris virgata – hổ Caspi (tuyệt chủng). 
 

 Khu vực sinh sống trong lịch sử của  cọp, 
chúng bị thu nhỏ một cách đáng kể ngày nay, chạy từ 
Nga, Siberia, Iran, Afghanistan, Ấn Độ, Trung Quốc 
và Đông Nam Á, bao gồm cả quần đảo Indonesia. 
Dưới đây là các nòi còn sống sót, theo trật tự tăng dần 
của thế giới hoang dã và dưới đây là chi tiết về về 
hình dạng và đặc tính của (9) chín loại cọp ấy: 
 Hổ Siberi (Panthera tigris altaica), còn gọi là 
hổ Amur, hay hổ Mãn Châu(Trung Quốc) gần như 
toàn bộ bị thu hẹp trong những khu vực rất hạn chế 
của miền đông Nga, ở đó hiện nay chúng được bảo vệ. 



Đặc San Trà Vinh - Xuân Canh Dần  2010 12 

Trong khu rừng tự nhiên có ít hơn 400 con, và nhóm 
này về tương lai là khó tồn tại về mặt di truyền, do 
thảm họa tiềm ẩn của việc lai giống. Hổ Siberia là nòi 
hổ có kích thước lớn nhất với con đực thường dài 
trung bình 2,7m và nặng khỏang 290 kg, với bộ lông 
dày và những đường vằn lớn màu vàng nhạt.  
 

 
The South Chinese Tiger Panthera tigris amoyensis 

Cọp Hoa Nam (Panthera tigris amoyensis) là 
nòi đang nằm trong tình trạng nguy hiểm nhất, và gần 
như sẽ trở thành tuyệt chủng. Có thể là con hổ hoang 
cuối cùng được biết đến ở miền nam Trung Quốc đã 
bị bắn hạ vào năm 1994, và trong hai mươi năm gần 
đây nhất người ta không nhìn thấy một con hổ còn 
sống nào trong khu vực sinh sống trung rừng hoang dã 
ở Trung Quốc. Bởi thế mà các mối lái buôn thịt thú 
rừng xứ nầy phải tìm bằng mọi cách nhập lậu thịt cọp 
mà  tất cả thịt rừng với giá cao gấp bội phần để làm 
thỏa mản tính khoái khẩu của xứ có hơn 1 tỷ 200 triệu 
dân số; điều nầy cũng làm cho các xứ lân cận cũng bi 
họa lây các thú hiếm bị tuyệt chủng. Hiện tại chỉ còn 
59 con còn đang bị nuôi nhốt, tất cả ở trong Trung 
Quốc, nhưng chúng chỉ sinh được có 6 con thôi. Vì 
thế, tính đa dạng di truyền không được duy trì, làm 
cho khả năng tuyệt chủng vĩnh viễn trở nên rõ nét. Vô 
phước cho con cọp nào đi lạc vào xứ nầy thì kể chắc 
đi vào lò nấu cao rất sớm. 

Cọp Sumatra (Panthera tigris sumatrae) tìm 
thấy ở đảo Sumatra (Indonesia). Nhóm Cọp hoang dã 
có khoảng 400 đến 500 con, nằm chủ yếu ở 5 vườn 
quốc gia trên đảo. Việc thử nghiệm gen gần đây đã 
phát hiện ra sự tồn tại của các dấu hiệu gen duy nhất, 
cho thấy rằng cọp có thể phát triển thành các loài 
riêng biệt, nếu nó không bị làm cho tuyệt chủng. Điều 
này dẫn tới giả thuyết là cọp ở Sumatra có tầm quan 
trọng lớn hơn trong việc bảo tồn hơn bất kỳ một nòi 
nào khác. Sự phá hủy môi trường sống là mối đe dọa 
chính tới sự tồn tại của quần thể này (việc săn bắt trái 
phép thậm chí còn diễn ra ngay trong các vườn quốc 
gia nằm dưới sự bảo vệ), 66 con đã bị bắn giết trong 

những năm từ 1998 tới 2000  -gần 20% của tổng số 
hổ. 

Hổ Mã Lai (Panthera tigris jacksoni, đồng 
nghĩa: Panthera tigris malayensis), chỉ được tìm thấy 
tại khu vực phía nam của bán đảo Mã Lai. Cho đến 
tận năm 2004 nó đã không được công nhận là một 
phân loài hổ theo đúng nghĩa mà nó đáng được công 
nhận. Hiện tại, người ta ước tính có khoảng 600-800 
nhóm hổ Mã Lai trong tự nhiên, làm cho nó trở thành 
nhóm hổ lớn thứ ba, chỉ sau hổ Bengal và hổ Đông 
Dương. Tuy nhiên, nó vẫn là phân loài đang nguy cấp. 
Về kích thước, trọng lượng và sức mạnh thì nó gần 
giống như hổ Đông Dương. 

 

 
Indochinese Tiger (Panthera tigris corbetti) 

Hổ Đông Dương (Panthera tigris corbetti), 
được thấy ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, 
Myanma (Miến Điện), Thái Lan và Việt Nam. Nhóm 
nầy ước tính của chúng là 1.200–1.800, có lẽ là ở mức 
thấp của khoảng này. Quần tụ đông nhất hiện nay ở 
Malaysia, là nơi việc săn bắn trộm có kiểm soát chặt 
chẽ, nhưng tất cả các nhóm này nằm ở mức nguy hiểm 
cao do sự phân tán nơi sinh sống và lai cùng giống. 
Tại Việt Nam, gần ¾ lượng hổ đã bị giết để cung cấp 
nguồn cho y học cổ truyền Trung Quốc. 

Hổ Bengal (Panthera tigris tigris) được tìm 
thấy trong rừng già và đồng cỏ của Bangladesh, 
Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Nó là con vật 
quốc gia của cả Bangladesh và Ấn Độ. Nhóm thú 
hoang dã ước tính của chúng là từ 3.000 đến 4.600 
con, phần lớn sống ở Ấn Độ và Bangladesh. Hổ thuộc 
nòi này phải chịu nhiều áp lực từ việc thu nhỏ môi 
trường sống tới việc săn bắn trộm được bán cho các 
mối lái nấu thuốc cổ truyền Trung Quốc. Dự án Bảo 
Vệ Hổ, một dự án lập ra để bảo tồn, giừ gìn rừng 
nguyên sinh cho cọp sinh sống của Ấn Độ bắt đầu từ 
năm 1972, đạt được những thành công không đáng kể 
trong việc bảo vệ những thú hiếm này.  

Hổ Bali (Panthera tigris balica) đã có trên đảo 
Bali. Nòi hổ này bị săn bắn đến tuyệt chủng; con hổ 
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Bali cuối cùng được cho là bị giết ở Sumbar Kima, tây 
Bali vào ngày 27 tháng 9, năm 1937; nó là một con hổ 
cái trưởng thành. Không có một con hổ Bali nào còn 
sống trong tình trạng nuôi nhốt. Hổ vẫn đóng một vai 
trò quan trọng trong tôn giáo của đạo Hindu ở Bali. 
Hổ Java (Panthera tigris sondaica) đã tồn tại trên đảo 
Java của Indonesia. Nòi này có lẽ đã tuyệt chủng từ 
những năm thập niên 1980, như là hậu quả của việc 
săn bắn và phá hủy môi trường sống, nhưng sự tuyệt 
chủng của chúng có thể diễn ra từ những năm 1950 trở 
đi (khi đó người ta cho rằng chỉ còn ít hơn 25 con 
trong tự nhiên). Con hổ cuối cùng được nhìn thấy năm 
1979. 

Hổ Caspi hay hổ Ba Tư (Panthera tigris 
virgata) đã tuyệt chủng từ những năm cuối thập niên 
1960, với con cuối cùng được nhìn thấy vào năm 
1968. Trước kia, chúng phân bố ở Afghanistan, Iran, 
Iraq, Pakistan, Liên Xô cũ và Thổ Nhĩ Kỳ.                   
  

         
Panthera tigris virgata 

Những năm Dần với người  Việt Nam 
 Đặc biệt, đối với văn hóa Việt Nam, hổ là 
biểu tượng của sự dũng mãnh của sức mạnh vô song. 
Những năm Dần thường được mọi người mong ước 
cho sự sung mãn trong công việc từ vật chất đên tinh 
thần. Người dân trong nước ước muốn cho đất nước 
cường thịnh, dầu không phải là siêu cường nhưng 
không thể lâm cảnh nhu nhược bị ngoại bang hiếp đáp 
dân mình, để không hổ thẹn với Tổ Tiên đả dầy công 
tạo dựng được non sông hoa gấm thân yêu với lịch sử 
oai hùng, chúng ta là cháu con của đất Việt mến yêu, 
chúng ta phải bảo vệ sự vẹn toàn lảnh thộ và văn hóa 
của hơn bốn ngàn năm văn hiến. 
 
Những Năm Dần Trong Thế Kỷ Qua  
 Những năm Dần trong thế kỷ đã qua gồm có 
những năm sau đây: 1998-(Mậu Dần), 1986-(Bính 
Dần), 1974-(Giáp Dần), 1962-(Nhâm Dầm), 1950-
(Canh Dần), 1938-(Mậu Dần), 1926-(Bính Dần), 
1914-(Giáp Dần), 1902-(Nhâm Dần), một thế kỷ rất 
đen tối trong lịch sử Việt Nam, nửa thế đầu còn bị lệ 

thuộc ngoại bang, nửa thế sau đau đớn và nhục nhả 
với chủ thuyết ngoại lai luôn gây hận thù nhau để 
người Việt giết người Việt... khiến cho đất nước tan 
hoang, lòng người ly tán, nghi kỵ nhau cho đến nỗi 
người cầm quyền nơm nớp lo lắng cho chính địa vị 
mình cũng bấp bênh theo vận nước. Nhơn dịp đầu 
năm, chúng ta là con cháu Lạc Long luôn nguyện cầu 
mong cho đất được bình yên. Giới cầm quyền luôn 
sáng suốt biết thấy, biết nghe tiếng kêu gào thống thiết 
của dân để lo cho dân lo cho nước; và giới cầm quyền 
biết thương yêu dân như người thân của mình, xin 
đừng kỳ thị với chính dân nước mình.  
 

Những Năm Dần Trong Lịch Sử Việt Nam 
 Nói đến những năm Dần trong lịch sử  làm 
sao chúng ta quên được loạn kiêu binh thời Trịnh 
Nguyễn phân tranh. Nguyên từ khi họ Trịnh giúp nhà 
Lê trung-hưng về sau, đất kinh kỳ (kinh đô Thăng 
Long) chỉ dùng lính Thanh (Thanh Hóa), lính Nghệ ( 
Nghệ An) gọi là Ưu Binh để làm quân túc vệ (Cấm 
Quân Bảo Vệ Kinh Đô). Những lính ấy thường hay 
cậy công mà làm điều trái phép.  
 *Năm Giáp Dần 1674 đời Trịnh Tạc, lính 
tam-phủ giết quan Tham Tụng Nguyễn Quang Trinh 
và phá nhà ông Phạm Công Trứ. 
 *Đầu năm nhâm Dân 1782, Trịnh Sâm mất, 
Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo lập Trinh Căn lên 
làm chúa. Con trưởng Trịnh Sâm là Trinh Khải mưu 
cùng quân Tam Phủ để tranh ngôi Chúa. Khởi đầu 
bàng ba tiếng trống lệnh. Nguyển Hằng người Nghê 
An kéo quân vây Phủ, giết Hoàng Đình Bảo, phế bỏ 
Trịnh Căn, lập Trịnh Khải lên làm Chúa. Sau đó, cũng 
chính Ưu Binh nầy cậy công làm loạn trong dân gian 
đưa đến lý do cho Nguyễn Huệ đem quân dứt họ 
Trịnh.. 
 

Biến Động Kinh Thành Huế Năm Bính-Dần 1866  
 Nguyên vua Dực-Tông, tức vua Tự-Đức, là 
con thứ mà được nối ngôi, là vì người anh là Hồng 
Bảo phóng đảng, không chịu học hành cho nên không 
được lập. Ông ấy lấy điều đó làm tức giận, bèn mưu 
đồ với một nước ngoại-quốc để tranh ngôi vua. Chẳng 
may sự việc lộ ra, ông ấy phải bỏ ngục, rồi uống thuốc 
độc mà chết. Còn con ông ấy thì được đổi tên là Đinh 
Đạo.  
 Vua Tự Đức đã sớm nghĩ đến việc xây lăng 
mộ cho mình ngay khi còn sống. Vốn là một người 
giỏi thi phú, ông đã chọn cho mình một nơi yên nghỉ 
xứng đáng với ngôi vị của mình, địa điểm được chọn 
để xây lăng trong một thung lũng hẹp thuộc làng 
Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh. 

Khi mới khởi công xây dựng, vua Tự Đức lấy 
tên Vạn Niên Cơ đặt tên cho công trình, với mong 
muốn được trường tồn. Tuy nhiên, do công trình xây 
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lăng rất to lớn, quân lính làm việc quá cực khổ, và dân 
phu làm việc nặng nhọc mà còn bị các quan bức hiếp 
hành hạ đủ điều là nguồn gốc cuộc nổi loạn Chày Vôi 
của dân phu xây lăng, dân chúng ta thán và đi người ta 
cũng nghe câu hát hò truyền khẩu nhau:  

Vạn Niên là Van niên nào 
Thành xây xương lính, hào đào máu dân. 
Đến năm Bính Dần (1866) là năm Tự Đức thứ 

19, lăng còn xây dở dang, bấy giờ ở Kinh Thành có 
Đoàn Trưng cùng với em là Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư 
Trực và bọn Trương Trọng Hòa, Phạm Lương, kết 
làm “Sơn- Đông-Thi-Tửu-Hội” để mưu lập Đinh Đạo 
lên làm vua. Bọn tên Trưng mới chiêu dụ những lính 
làm ở Vạn-Niên-Cơ và cùng với quan Hữu-Quân Tôn-
Thất Cúc làm nội ứng, định ngày khởi sự. 

 

 
Nhà Thủy Tạ / Lăng vua Tự Đức 

 Đến đêm hôm mồng 8 tháng 8, bọn tên Trưng 
đem quân vào của Tả-Dịch, chực xong vào điện giết 
vua Dực-Tông. May nhờ có quan Chưởng-Vệ là Hồ-
Oai đóng dược cửa điện lại, hô quân bắt được tên 
Trưng, tên Trực và cả bọn đồng đảng. Đinh-Đạo phải 
tội giảo, Tôn-Thất Cúc thì tự vẫn chết, còn các quan 
có trách-nhiệm đều phải chiếu tội nặng nhẹ, hoặc phải 
bị cách chức.                    
 Tuy nhiên, do sự việc này, vua Tự Đức bèn 
đổi tên Vạn Niên Cơ thành Khiêm Cung và viết bài 
biểu trần tình để tạ tội với quốc dân... Năm 1873, 
Khiêm Cung mới được hoàn thành, vua Tự Đức vẫn 
sống thêm 10 năm nữa rồi mới qua đời. Sau khi Tự 
Đức mất, lăng được đổi tên thành Khiêm Lăng. 
 

Hùm Thiêng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám 

Hoàng Hoa Thám thuở trẻ còn có tên là 
Trương Văn Nghĩa, con Trương Văn Thân và Lương 
Thị Minh. Ngay từ còn nhỏ ông gia nhâp khởi nghỉa 
của Nùng văn Vân và bị đuổi bắt nên ông đổi tên là 
Trương Văn Thám. Sau ông gia nhập phong trào Văn 
Thân, rôi lại gia nhập Cần Vương tham gia khởi nghĩa 
của Cai Kinh (Hoàng Đình Kinh) ở Lạng Giang 

(1882-1888). Sau khi Cai Kinh chết, ông đứng dưới 
cờ nghĩa Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm). Đề Thám 
tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và được nổi 
tiếng bằng chiến thuật du kích tài tình và đã gây cho 
Pháp những tổn thất nặng nề. 

 

 
Đề Thám và các con cháu 

 

 Từ năm 1886, ông trở thành lãnh tụ nghĩa 
quân Yên Thế với chiến khu và địa bàn hoạt động 
quanh vùng Bắc Giang – Thái Nguyên – Hưng Hóa, 
khiến giặc Pháp kinh hoàng. Giặc Pháp phối hợp với 
Tổng đốc tay sai Lê Hoan một mặt đàn áp một mặt 
chiêu hàng, nhưng chúng vẫn không dẹp được ông. 
Đến năm 1894 chúng chịu điều đình và cắt nhượng 
cho ông 6 tổng gồm 22 làng ở Phồn Xương để ông lập 
đồn điền, lập khu tự trị đưa đến giải trừ quân bị.  
 Nhưng thật sự Ông chỉ trá hàng chứ không 
buông vũ khí. Năm 1905 sau khi tiếp xúc với Phan 
Bội Châu, Phan Châu Trinh, ông lại vùng lên kháng 
chiến chống Pháp quyết liệt hơn trước, địa bàn hoạt 
động cũng mở rộng,  suốt 8 năm ông tiếp tục chiến 
đấu, gay tổn thất nặng cho quân Pháp và toán quân tay 
sai do Lê Hoan cầm đầu. Ngày 18 tháng 3 năm 1915 
ông bị tên thuộc hạ là Lương Tam Kỳ phản bội ám sát 
chết, hưởng dương 55 tuổi. 
 

Chuyện Lê văn Khôi Tay không Bắt Cọp 
 Lê văn Khôi tên thật là Hai Khôi, một dũng sĩ 
từ Tuyên Quang ngoài Bắc, là con nuôi của Tả Quân 
Lê Văn Duyệt Tổng Trấn thành Phiên An, vì thế đổi 
tên thành Lê văn Khôi, là người có sức mạnh phi 
thường. 
 Một hôm, Tả quân cùng với sứ thần Xiêm La 
(Thái Lan bây giờ) ngồi trên vọng đài xem các võ sĩ 
đấu với hổ. Dân chúng chen chúc đứng chung quanh 
đài. Tả quân truyền lệnh thả hổ ra để võ sĩ biểu diễn 
bắt sống hổ cho sứ thần xem. 
 Võ sĩ Lê Văn Khôi mình trần trùng trục, tóc 
tết đuôi gà, mặc quần cụt, tay cầm đùi heo. Không ngờ 
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gặp con hổ quá dữ, chồm ngay lại tát Khôi. Khôi né 
mình, đánh ra một côn trúng hổ, hổ ngã lăn ra, dãy 
dụa một lúc rồi nằm im tắt thở. 
 Sứ thần Xiêm la tấm tắc khen ngợi nhưng 
bỗng thấy Tả Quân lại nổi trận lôi đình, rút lệnh tiễn 
truyền đao phủ bắt trói võ sĩ Lê Văn Khôi đem chém, 
vì đã có lệnh đấu với hổ chỉ được bắt sống chứ không 
được đánh chết. Lê Văn Khôi đến trước vọng đài xin 
tha tội vì không biết, và xin được bắt sống hổ khác để 
chuộc tội. Tả quân ưng cho. Khôi lại bước vào chuồng 
cọp. Lính thả hổ ra, bên ngoài trống thúc vang trời, 
bên trong Khôi với hổ đánh nhau một mất một còn. 
Cuộc tỷ thí lần này thật là gay go: hổ lớn và rất dữ. 
Nhưng Khôi không phải tay vừa, anh dùng một miếng 
võ hiểm đá trúng hàm dưới của hổ. Hổ nằm lăn ra, 
chổng bốn chân lên trời. Khôi lấy cuộn dây trong 
mình trói hổ lại, vác đặt dưới vòng đài làm lễ xin 
chuộc tội. 
 

 
Long Hổ tranh hùng 

 

 Sứ thần Xiêm la thấy vậy khen không dứt lời. 
Tả Quân ung dung nói : “Bọn tiểu tốt dưới trướng tôi 
đều như vậy cả, có chi đáng cho đại nhân khen”. 
Những chuyển Cọp trong đời sống bình dân: 
 Trong dân gian có biết bao nhiêu chuyện nói 
về cọp biết là sao dủ giấy mực mà kể cho hết, chúng 
tôi xin liệt kê những tiếng nói hay thành ngừ chỉ về 
cọp thường dùng trong dân gian truyền khẩu cho 
nhau:  
 Hùm chết để da người ta chết  để tiếng: Cọp là 
là thú hung dữ, tuy đã chết rồi mà người ta vẫ còn sợ 
khi thấy da nó. Còn con người khi chết vẫn lưu lại 
tiếng đồn của người hiền dức hay người gian ác. 
 “Nam thực như hổ, nử thực như miêu” ý 
nghỉa là thân nam nhi là kẻ trượng phu thì ăn phải 
chửng chạc đường hoàng, ngồi ăn phải mạnh dạng, ăn 
uống tự nhiện, không nên khép nép, không ăn nhanh 
quá, nhưng chỉ ăn nhiều đủ để có sức làm việc nặng 
nhọc. Còn nữ nhi là hạng người mảnh mai nên khi ăn 

cũng cẩn thân, gọn gàng như con mèo thảnh thơi ăn từ 
từ nhỏ nhẹ từ miếng một. 
 “Sợ cứt cọp còn hơn sợ cọp”: ý nghỉa chỉ 
hang người chuyên dựa vào quyền thế của kẻ khác mà 
hù dọa ức hiếp người yếu thế, hà hiếp người hiền 
lương mong trục lợi cho cá nhân mình, bắt nạt người 
khác phải phục tùng mình, khiến cho ai nấy thấy mặt 
nghe danh đều phải khiếp sợ, khiếp sợ họ còn hơn sợ 
cọp thiệt, khiến cho mọi người đều liên tưởng đến cả 
lủ chúng đều như cứt cọp cần phải tránh xa 
 Ông Ba Mươi, Ông Tối trời: Ngày ba mươi 
của mỗi tháng âm lịch trời rất tối vì không có trăng. Ý 
nói cọp chuyên môn đi săn mồi khi trời tối, nhưng khi 
nói ông ba mươi thì dân Miền Nam Việt Nam hay 
Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nhứt là dân miền 
thôn quê tranh tối tranh sáng, rất kinh hải với những 
“Ong Tối Trời” về bắt dân đấp mô, phá cầu, phá 
đường hay bắt dân chúng chở họ qua sông rạch quấy 
phá đồn lính trong thôn ấp kinh rạch hẻo lánh. 
 Cọp không ăn thịt con: cọp tuy là loài thú 
hung dử nhưng không bao giờ ăn thịt con của nó, ngụ 
ý vế con người dẫu hung dử vẫn thương con của họ. 
 Cọp Dê, Cọp Bi: Phiên âm của tiếng Pháp 
“Copier”, phiên âm của tiếng Anh “Copy”. Ý muốn 
nói một người học trò lén coi chép lai bài, chép tài liệu 
của trò nào đó. 
 Vào Hang Cọp Bắt Cọp Con: Ý nói vào nơi 
nguy hiểm mới đạt được thành công., hay là làm điều 
liều lĩnh để tạo thành công bất ngờ. 
 Long Tranh Hổ Đấu là thành ngữ chỉ giao 
tranh mảnh liệt, đồng tài ngang sức, bất phân thắng 
bại 
  Hổ Quyền: Những thế vỏ “cú đấm, thoi” bí 
hiểm, rất dũng mãnh, tìm yếu điểm của đối phương 
mà tấn công. 
 Hổ Cước: Nhửng thế đá mạnh bạo như cọp 
tấn công mồi. 
 Hổ Trảo: Thế vỏ dùng đầu ngón tay bấu vào, 
móc vào hiểm yếu của dối phương như những móng 
vuốt của cọp tấn công mồi. 
 Hổ phụ sanh hổ tử: ý nói, con giống cha y hệt, 
hay “cha nào con nấy”. 
 Râu Hùm: Ý nói oai danh, thanh thế của 
người hùng mạnh ở địa phương. “Râu hùm, hàm én 
mài ngài. Vai năm tấc rộng thân mười thước cao” 
 Vuốt Râu Hùm: Ý nói việc làm kinh động đến 
oai danh, thanh thế của người nào có địa vị thanh thế 
cao ở địa phương hay xứ nào đó 
 Rừng nào Cọp nấy: Ý nói mỗi nơi có luật 
riêng 
 Cao Hổ Cốt: Một cách nấu thuốc dán, thuốc 
cao bằng xương cọp, hay chất pha chế từ thân con cọp 
của người Trung Hoa cổ truyền.. 
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 Ngoài ra chúng ta cũng có những câu phương 
ngôn, ca dao nói về cọp: “Cọp Khánh Hòa, Ma Bình 
Thuận” . Trong cuộc Nam tiến của đất nước ta thì 
vùng Nha Trang Khánh Hòa là vùng có rất nhiều cọp. 
Còn vùng Bình Thuận còn nhiều tháp của người 
Chàm chen lẫn với rừng rậm, cây cao tạo nên khung 
cảnh rất huyền bí ly kỳ và hãi hùng của phong tục 
người Chiêm Thành trong cảnh rừng u tịch như ma 
quái.dễ sợ... Như những chuyện ma Hời thư chàng trai 
Việt phải bệnh chết khi phản bội nàng...Hay chúng ta 
thường nghe ông bà kể chuyện bắt cọp ngay trên đất 
Trà Vinh của chúng ta khi xưa thường đi săn cọp vùng 
Rạch Bàng, Sơn Trắng v.v.. 
 Những câu chuyện về cọp trong sách vở làm 
sao chúng ta quên được cái thưở còn học “Quốc Văn 
Giáo Khoa Thư” với câu chuyện “ Con hổ và con 
chuột lắt”:  
 Một hôm, con chuột lắt chạy qua gần con hổ. 
Hổ thò chân ra bắt. Chuột van lạy rằng:  

“Trăm lạy ông, thân con bé bỏng, ông tha cho 
làm phúc”. Hổ bảo rằng:”Ừ, mày bé thế nầy, tao 
chẳng thèm ăn thịt. Thôi, tao tha cho.” Chuột được 
tha, nói rằng:  

“Cám ơn ông, cái ơn tái tạo ấy, con không 
dám quên. Chắc ông ở hiền rồi sẽ gặp lành!” 
 Được ít lâu, hổ bị mắc lưới. Hổ gầm, nhẩy hết 
sức cũng không thoát ra được, đành nằm ép một bề để 
đợi chết. May sao chuột lắt ta đi qua đấy, trông thấy, 
chạy về gọi cả nhà chuột ra, cắn một lát đứt mắt lưới, 
hổ mới thoát được. 
 Xem như thế thì ở đời làm ơn không bao giờ 
thiệt, và nhiều khi những kẻ hèn mọn cũng có thể giúp 
được việc cho ta. 
 Đặc biệt, đối với văn hóa Việt Nam, cọp là 
biểu tượng của sự hùng cường của sức mạnh vô song. 
Trong văn học chúng ta có rất nhiều tác phẩm, đã viết 
về hình tượng của hổ, nổi bật hơn hết trong số đó là 
bài thơ Hổ Nhớ rừng của nhà thơ Thế Lữ như sau: 
 

 
 

Hổ Nhớ Rừng 
(Lời con hổ ở vườn Bách thú) 

 

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt, 
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua, 

Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, 
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm 

Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm 
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi 

Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. 

 

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 
Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa. 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, 
Với tiếng gió gào ngàn,với giọng nguồn hét núi, 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội, 
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng. 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắt, 
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi. 
Ta biết ta là chúa tể muôn loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi. 
 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, 
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chếch mảnh mặt trời gay gắt, 
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. 

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi 
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: 

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; 
Giải nước đen giả suối, chẳng thông giòng 

Len dưới nách những mô gò thấp kém; 
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm, 
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 

Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. 
 

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! 
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị 

Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa 
Nơi ta không còn được thấy bao giờ 

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, 
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, 
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi, 

- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta 
Thế Lữ, 1936 
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Năm Dần và Câu chuyện Cọp Vòng Quanh Thế Giới 
 

 Ngoài những câu chuyện về cọp đã nêu trên 
với người Việt Nam, chúng ta còn có những tác giả 
vòng quanh thế giới có câu chuyên rất sống động và 
còn gì lý thú hơn với chuyện bằng tranh Calvin and 
Hobbes của Bill Watterson, câu chuyện Hobbes là con 
hổ đôi khi thoát ra khỏi vai trò của nó như là một con 
thú để ôm ấp. Ở một khía cạnh khác là “Tigger” tên 
của con hổ trong truyện Winnie the Pooh của A. A. 
Milne, là con hổ luôn luôn đem lại may mắn và không 
bao giờ đem lại sự sợ hãi. Trong tác phẩm A Tiger for 
Malgudi đoạt giải, Yogi là con hổ rất tốt. Hình ảnh 
con hổ cũng là biểu tượng đẹp của Thế vận hội 1988 ở 
Seoul. Hinh dáng của cọp đẹp đẽ cũng được sử dụng 
trong quảng cáo hàng hóa như xăng dầu, thức uống và 
đồ ăn nhanh. Gần đây nhất, Yann Martel đã đoạt giải 
Man Booker Prize năm 2002 với tiểu thuyết Cuộc đời 
của Pi (Life of Pi) về cậu bé Ấn Độ sống sót trên Thái 
Bình Dương với con hổ Bengal. 
 

Năm Dần và Người Tuổi Dần. 
 Người tuổi Dần thông minh, nhạy cảm, có 
những ý nghỉ sắc bén. thích nội tâm, và thường có 
những mơ mộng viển vong. Đôi lúc họ có nhửng 
quyết định chính chắn làm cho người khác phải tán 
phục. Nhưng đôi lúc người tuổi Dần có chuyện rắc rối 
vì tánh không dứt khoát cho chính mình. Lắm lúc 
người tuổi Dần rất cô đơn vì bản tính trầm lặng làm 
cho tự mình cách biệt với người chung quanh, đó là 
yếu điểm của người tuổi Dần. Đôi lúc làm cho người 
khác khó thông cảm vì sự định đoạt của họ không dứt 
khoát mà bỏ lở nhiều cơ hội tốt. Người Tuổi Dần dễ 
làm bạn với  những người tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tuổi 
Tuất. Người tuổi Dần thường giữ chức vụ chỉ huy 
trong đoàn thể hay hảng xưởng. Tổng Thống Gerald 
Ford của Hoa Kỳ là người tuổi Dần 
 

 Lời Kết 
 Thông thường người Việt Nam ta luôn ước 
muốn vào năm Dần là biểu tượng của sự sang giàu, sự 
dõng mảnh, hùng cường, công việc lành ăn luôn được 
phát đạt cường thịnh, sức khỏe dồi dào suốt cả năm đó 
là lời chân tình của kẻ sưu tầm bài viết nầy với muc 
chủ đích ôn lại chuyện xưa mà để nhớ đến ngay nay, 
muốn gởi đến tất cả đồng hương Việt Nam khấp nơi 
với mùa xuân vui tươi phúc lộc tràn đầy, và cũng 
mong sao đất nước mình sớm dứt đươc chủ nghỉa 
ngoại lai,sớm chấm dứt hận thù chia rẻ dân tộc, và để 
cả dân Việt phải là con cọp hùng dũng chống trả với 
ngoại bang xăm lăng, để làm rạng danh con cháu Lạc 
Hồng. 

Lucky Nguyen 

 
Ban Baùo Chí 

K ính Chuùc  Ñoàng Höông 

Traø Vinh 
 

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.  
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.  
Vài lời cung chúc tân niên mới.  
Vạn sự an khang vạn sự lành  

 
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.  

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.  
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.  

Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. 
 
 

Năm hết Tết đến 
Đón Cọp tiễn Trâu 
Chúc Ông chúc Bà 
Chúc Mẹ chúc Cha 
Chúc Cô chúc Cậu 
Chúc Chú chúc Dì 

Chúc Anh chúc Chị 
Chúc luôn các Em 
Chúc cả các Cháu 
Dồi dào sức khoẻ 
Có nhiều niềm vui 
Tiền xu nặng túi 

Tiền giấy đầy bao 
Đi ăn được khao 

Về nhà người rước 
Tiền vô như nước 
Tình vào đầy tim 
Chăn ấm nệm êm 

Sung sướng ban đêm 
Hạnh phúc ban ngày 
Luôn luôn gặp may 
Suốt năm con Cọp 

Cần gì có đó 
 

Ban Biên Tập Đặc San TràVinh 
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NGHĨ VỀ LỚP ĐỆ THẤT  3 
Trường Trung Học Bán Công Trần Trung Tiên 

Võ Văn Diệu 
 

Vào mùa Thu năm 1955, lúc ấy tôi 
đang học Lớp Nhì Trường Tiểu 
Học Bổ Túc Phước Hảo với thầy 
dạy lớp là Ông Đốc Nhàn ( Trần 
Văn Nhàn). Trong khi công sổ 
Điểm Hàng Tuần cho thầy, tình cờ 
tôi thấy một côt không có điểm của 
học trò vì đó là ngày nghỉ, nhưng 

thay vào đó thầy đề “ Chắm thi vào Đệ Thất Truờng 
Trung Học Bán Công Trần Trung Tiên”.Từ ngày đó 
tôi biết  tên một trường trung học, và một duyên may 
là sau đó hai năm tôi  trúng tuyển vào học lớp đệ thất 
trường nầy. Rồi từ đó tôi rất hảnh diện đã trở thành 
học sinh lớp Đệ Thất 3 Trường Trung Học Bán Công 
Trần Trung Tiên niên khóa 1957-1958 . Vào niên 
khóa nầy trường chỉ mới có bốn lớp đệ thất, ba lớp đệ 
lục và ba lớp đệ ngủ mà thôi, chưa có đệ tứ, .trong khi 
đó trong tỉnh chưa có trường trung học công lập 
(trường trung học công lập mở lớp đệ thất đầu tiên 
niên khóa 1958-1959). 
 

Theo trí nhớ siêu đẳng của bạn Phạm công 
Tâm tức Tâm đầu bằng vì  luôn luôn hớt tóc ngắn ( 
hiện định cư tại Australia) thì lớp Đệ Thất 3 niên khoá 
1957-1958 gồm các trò sau đây : Ẩm. Ẩn, Bạch, Bé, 
Biển, Cần, Chặc, Chịa, Danh, Diệp, Diệu, Dững, 
Đạm, Điểm, Điệp, Hòa, Hổ, Kém, Khải, Khánh, 
Khen, Khỏe, Lình, Long ,Lộc, Lợi, Lư, Minh, Nam, 
Nghiệp, Ngợi, Nhân, Nhã, Phiên, Phước, Quang, 
Quang, Quí, Quới, Rê, Sơn, Săn, Sẳng, Tài, Tấn, Tâm, 
Thăng, Thành, Thành, Thành, Thắng, Tho,Thông, 
Thuận, Tín, Tôi, Tùng, Xuân, Xường.  

Nay lần đếm lại thì có 19 (mười chín) học 
sinh trong lớp đệ thất nói trên hiện đang định cư tại 
Mỹ, Âu và Úc Châu,  như vậy đúng 31% học sinh 
cùng lớp đệ thất hơn nữa thế kỹ qua đang sống ở hải 
ngoại.   

Số học sinh trên tuổi tác không đồng đều, vào 
thời đó tuổi học sinh được chọn vào lớp đệ thất  từ 12 
tuổi đến 15 tuổi cho nam sinh và 16 tuổi cho nữ sinh. 
Đó là lý thuyết, nhưng trên thực tế có những học sinh 
làm khai sanh giảm tuổi lại để được dự thi vào trường 
bán công, một trường lớn nhứt trong tỉnh Trà Vinh 
vào lúc bấy giờ. Hầu hết những học sinh từ miền quê 
đến đều có tuổi đi học nhỏ hơn tuổi đời.Tại sao ?  
Những học sinh trên đều sinh ra trong thời chiến tranh 
kháng Pháp. Hầu hết học sinh ở thành thị có khai sinh 
đầy đủ. Các học sinh vốn là con của công chức, giáo 

viên hay quân nhân thì tuồi đời và tuổi khai  sanh rất 
đúng vì các học sinh nầy được hưởng lương theo quy 
chế lúc bấy giờ, vì vậy khi đứa trẻ được sinh ra thì 
khai sinh ngay để hưởng quyền lợi, và khi đúng tuổi 
thì cha mẹ gởi vào trường học, Còn lại những học sinh 
khác sinh ở thôn quê, không truờng, chỉ học với Thầy 
Giáo Làng  chỉ biết đọc và viết chút đỉnh rồi nghỉ học. 
Đến năm 1954, đất nước Việt Nam chia đôi sau Hiệp 
định Ba Lê, lúc bấy giờ chiến tranh không còn nữa, 
vài gia đình khá gỉa ở nông thôn mới bắt đầu gởi con 
ra thành phố học, có đứa còn tuổi nhỏ để vào lớp học, 
có đứa đã quá tuổi thì cha mẹ làm khai sinh lại giảm 
tuổi cho con để gởi con đi học. Do đó trong lớp đệ 
thất mà có vài học sinh tuổi đời đã 18 hay 19 và có 
người đã 20, mặc dù trong khai sinh chỉ mới 15 . Đó 
là môt đặc điểm về tuổi tác của các học sinh vào 
những năm của thập niên 1950. Những năm về sau 
tuổi học sinh cùng lớp đồng đều hơn. 
 

 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 

Ai ở có còn nhớ kẻ đi… 
Về việc ăn ở thì học sinh ở thành thị và học 

sinh từ nông thôn đến cũng hoàn toàn khác nhau. Học 
sinh có nhà tại chợ thì ở chung với cha mẹ, đi học về 
thì có cơm ăn ngay, hay cực lắm thì cũng phụ cha mẹ 
vài công việc buôn bán lặc vặt rồi thì cũng có ăn. Một 
số học sinh khác thì ở nhà người thân ăn cơm tháng, 
các học sinh nầy, sau buổi học về thì cũng có cơm 
nước sẳn sàng. Nhưng còn một nhóm học sinh khác 
nữa không được cái may mắn trên. Các học sinh nầy 
thường thì vài ba anh chị em hay bà con ở chung nhau 
trong một cái nhà riêng biệt, không người lớn giám 
sát, có nhiều tự do hơn, nhưng cũng nhiều thử thách 
hơn, các học sinh ở kiểu nầy thì sau khi tan trường về 
phải tự tay lo lấy bửa ăn cho mình. Thường thì chỉ  
chụm củi thổi nồi cơm, hay hâm lại thức ăn do cha mẹ 
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nấu sẳng như cá kho, tép rang, hay sung sướng lắm là 
nồi thịt heo kho trứng vịt.Có khi vừa chụm lửa nấu 
cơm tay vừa cầm tập vở học bài. Những ngày nghỉ 
cuối tuần thì  học sinh nầy đi xe hơi (nếu ở xa ),hay 
đạp xe đạp ( nếu ở những xã bao quanh thị xã Trà 
Vinh) về quê chở gao và những thúc ăn mặn nấu sẳng. 
Nếu khi nào không về quê thì rủ rê các bạn khác đến 
tán gẩu. Hay cũng có khi rủ nhau cùng tập họp vài 
người cùng về quê nhà của người nầy rồi đến quê nhà 
của người kia. Những khi con cái mình dẫn bạn học 
về nhà  thì cha mẹ rất vui mừng mà đón tiếp bạn bè 
của con mình, vì đậy là những người cùng theo đuổi 
một mục tiêu như con cái mình mà bậc cha mẹ đặt hết 
niềm tin và hy vọng vào thế hệ kế  tiếp để thực hiện 
hoài bảo của mình mà các bậc ấy không thể làm được 
vì một lý do rất đơn giản là chiến tranh đã chôn vùi 
tuổi thanh xuân của họ. 

Các thầy giảng dạy hầu hết là giáo viên dạy ở 
bậc Tiểu Học được chuyển đến. Nếu tôi nhớ không 
lầm thì các Thầy Cô phụ trách gỉang dạy lớp đệ thất 3 
như sau : Cô Đẹp dạy Quốc văn, thầy Diệp phụ trách 
môn Toán, thầy Bé Võ dạy  Vật lý và Hóa học ( xin 
mở ngoặc ra đây vì ngoài thầy Bé Võ còn có thầy Lâm 
văn Bé dạy Sử Địa sau đó một năm), thầy Sắc ( biệt 
danh là Ông Ngoại) dạy Sử ký và thầy Quới ( học sinh 
còn gọi Bác Chín) dạy Địa lý, Thầy Phụng (học sinh 
cũng gọi Ông Nội) dạy Công dân, thầy Hợi dạy Nhạc 
và Vẽ, thầy Vinh dạy Vạn vật, thầy Dạn dạy Pháp 
văn, thầy Trụ dạy Anh văn và thầy Lâm dạy Hán văn. 
Thể dục thì do thầy Thảo phụ trách, Thầy Nhuận lo về 
trật tự cho bốn lớp Đệ Thất. Trong các thầy cô nói trên 
chỉ có một người có tú tài hai, một người có tú tài 
một. Đó là những Thầy Cô phụ trách các môn học 
trong chương trình học do Bộ Quốc Gia Giáo Dục ban 
hành toàn quốc. 
 

 
‘Trò Ranh năm bảy… chục đứa’ 

Đệ thất là lớp bắt đầu của trường trung học, 
học sinh đã quen học với một Thầy hoặc một Cô ở 
mỗi lớp ở bậc Tiểu học, nay lại phải gặp mỗi Thầy 
hoặc Cô tại mỗi môn học ở mỗi giờ khác nhau, đây 
cũng là một điều làm cho tâm trạng học sinh hoang 
mang, vì mỗi Thầy hoặc Cô mỗi người có riêng một 

cách tiếp xúc với học sinh, do đó có những người tiếp 
xúc thân mật với học sinh, cũng có những người rất xa 
lạ trong tư thế tiếp cận với học sinh. Điều nầy vô tình 
dẫn đến tình cảm của mỗi học sinh đối với mỗi Thầy 
hoặc Cô đều hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung học 
sinh vào thuỡ ấy ( thập niên 50) rất kính trọng Thầy. 
Vì Thầy  vẫn còn là bậc tiêu biểu đạo đức trong xã 
hôi.Cái học ngày ấy vẫn còn là con đường tiến thân 
trong xã hội. 

Mỗi thầy (cô) đều có một cách giảng dạy 
riêng, nhưng nói chung thì rất nghiêm khắc, kém cởi 
mở vì vẫn còn tư cách một thầy suốt năm trong bậc 
tiểu học, các thầy (cô) hay đánh gía học sinh vào bảng 
điểm hạnh kiểm trong sổ điểm hàng tháng.Tôi còn 
nhớ một lần tôi đùa một cách vô duyên nên thầy nọ 
thuởng cho tôi zero về hạnh kiểm, nhưng mười lăm 
năm sau Thầy và tôi rất tương đắc trong tình đồng 
nghiệp.  

Về cái học ngày ấy thì hoàn toàn học thuộc 
lòng từng bài, từng câu văn, từng công thức, và thuộc 
luôn từng cử chỉ của từng thầy cô. Thầy ( Cô) viết bài 
trên bảng đen rồi học sinh chép lại, hay thầy đọc cho 
học sinh chép.Có thể nói là mỗi học sinh chỉ mua 
cuốn L’Anglais Vivant để học Anh Văn mà thôi. 

Mỗi học sinh đều có cây viết bôm mực xanh 
hay tím tùy sở thích riêng, thuỡ ấy chưa có viết 
“nguyên tữ.” Trò nào mà có cây viết bôm hiệu Parker 
thì rất lấy làm sung sướng lắm. Cứ mỗi buổi sáng 
trứơc khi đi học thì bôm đầy ống mực thì đủ chép bài 
tron ngày. 

Như đã nói lớp đệ thất chỉ là một lớp vở lòng 
của bậc trung học, nhưng các thầy cô giảng dạy  đã 
đem hết khả năng, thiên chức của nhà giáo để truyền 
đạt cho học sinh tức đàn con  cháu thuộc thế hệ trẻ 
những kiến thức  căn bản xuyên qua các môn học  thật 
là quí giá. 

Thầy Trụ thầy nói giọng Bắc tuổi vào khoảng 
trên dưới 25, từ Saigon xuống dạy Anh văn thầy dùng 
L’Anglais Vivant làm căn bản , trò nào không phát âm 
đúng chữ “ mister”, thầy bảo  lập lại vài lần “ tôi chào 
cờ chớ không chào cừa”.  

Thầy Sắc (Ông Ngoại) dạy Sử. Theo chương 
trình của Bộ Giáo Dục thì Sử Ký ở lớp đệ thất chỉ học 
từ Họ Hồng Bàng để biết nguồn  gốc dân Việt là Con 
Rồng Cháu Tiên; Các Thời Kỳ Bắc Thuộc để thấy  nỗi 
thống khổ của dân mình khi lệ thuộc Tàu một ngàn 
năm và Thời Kỳ Tự Chủ với  những Vị Anh Hùng nổi 
đậy chống lại sự cai trị của Tàu như Hai Bà Trưng, Lý 
Bôn xưng vương Lý Nam Đế ( lập nhà Tiền Lý), 
Triệu Quang Phục ( Triệu Việt Vương), Ngô Quyền , 
Đinh Bộ Lĩnh tức Đinh Tiên Hoàng ( lập Nhà Đinh), 
Lê Hoàn xưng vương Lê Đại Hành ( lập Nhà Tiền 
Lê), Lý Công Uẩn lập Nhà Lý, và sau đây là những vị 
vua Triều Lý, có lẻ ngày nay các bạn  vẫn còn nhớ 
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theo thứ tự mà Thầy sắc đã dạy: Thái, Thái, Thánh, 
Nhân, Thần, Anh, Cao, Huệ, Chiêu Hoàng. Nhà Lý 
chấm dứt khi Chiêu Hoàng   nhường ngôi cho chồng 
là Trần Cảnh  thì cũng chấm dứt chương trình sử lớp 
đệ thất. Hầu như sau một bài Sử thì thầy tìm một bài 
thơ  phụ thêm cho bài Sử ấy ,vì vậy bài học đở nhàm 
chán và làm cho học sinh dễ nhớ hơn. 
Như nói về Hai Bà Trưng  nổi dậy đánh đuổi thái thú 
tàn ác dã man Tô Định: 
               Chi em nặng một lời  nguyền 
          Phất cờ nương tữ thay quyền tướng quân. 

…………………………………………………………… 

              Ngàn tây nổi ánh phong trần 
         Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên 
Ông Ngoại cũng cho chép và học thuộc lòng bài thơ 
sau đây khi học về Lý Thường Kiệt phá quân nhà 
Tống: 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẵng hành khang thủ bại hư. 
Thầy Mạch phước Lâm dạy Hán văn rất 

khoan thai nho nhã như một ông đồ .Thầy dạy rằng 
Hán văn được viết bởi phương pháp: tượng hình , hài 
thanh và hội ý. Có lần thầy dạy về chữ ‘vấn’ tức là 
hỏi, thâỳ viết chữ” khẩu “ trong  chữ “ môn”, thầy cắt 
nghĩa rằng thấy ai đến cửa thì mình mở miệng hỏi, rồi 
thầy viết thí dụ câu : 

Bần cư trung thị vô nhơn vấn 
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm 

 và câu nầy lưu lại trên bảng xanh qua đêm. Sáng ngày 
hôm sau , không biết trò nào sửa lại như sau : 

Bần cưa ván ngựa đen như sắn 
Cú tại bàn tan đứng chết trân.  
Thầy Nguyễn Văn Dạn dạy Pháp văn, trò nào 

đặt  câu mà dùng parce que nhiều quá cho mệnh đề 
phụ thì thầy hay nói “ parce que đi Cần Giờ uống 
nước măn.”. 

Thầy Quới, học sinh thường gọi Bác Chín, 
một người theo kháng chiến chống Pháp, khi đình 
chiến ( 1954), trở thành một nhà giáo dạy Địa Lý, bác 
Chín bắt học trò học thuộc nằm lòng câu “ Nước Việt 
Nam hình cong chữ S, chạy dài từ Ải Nam Quan tới 
Mũi Cà Mau”. Một lần, một trò đọc câu nầy một cách 
ấm ớ, Thầy với vẻ không vui và nói “ Con là người 
Việt Nam con phải biết về nước Việt của mình từ đâu 
tới đâu chớ”. 

Thầy Hợi dạy Nhạc và Vẽ, thầy dạy về nhạc 
lý và thực hành như đọc ký âm pháp và xướng âm 
cùng đánh nhịp bằng tay. Từ đó một số học sinh đã có 
cơ hội phát triển năng khiếu về âm nhạc sau nầy. 

Trên đây chỉ là vài kỷ niệm thuỡ thiếu thời 
của một lớp đệ thất thuộc trường THBC Trần Trung 
Tiên hơn nữa thế kỷ qua, nay tên trường xưa chỉ còn 

trong ký ức của mỗi học sinh  mà thôi. Trường đại học 
Trà Vinh ngày nay chính là trường sở của Trường 
Trung Học Bán Công Trần Trung Tiên ngày xưa.  

 

Bạn bè lớp trước nay còn mấy: Tấn, Tâm, Khoa, 
Thăng, Tường, Đức, Bé, Khải, Đạt, Diệu,Danh, Tín 

 

Dù đệ thất chỉ là một lớp vở lòng ở bậc trung 
học, nhưng đó cũng là căn bản để tiến lên các lớp sau 
nầy. Có một điều trớ trêu là cũng từ lớp nầy chỉ vài 
năm sau một số bạn đã trở thành kẻ thù  đối  nghịch 
nhau trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Khi còn 
sống Bạn chiến đấu bên nầy thì coi Bạn bên kia là 
địch, để rồi một số Bạn  đã vĩnh viễn ra đi và đang 
nằm yên trong lòng đất mẹ, vô tình sự ra đi của Bạn 
cũng mang theo lòng hận thù và tình bạn thân thương 
cùng lớp. Viết đến đây, tôi chân thành nghiêng  mình 
tưởng niệm các Bạn  đã ra đi vĩnh viễn ,và chỉ tiếc 
rằng Bạn không hiện diện đến ngày hôm nay để gặp 
lại các bạn cùng lớp hơn nữa thế kỷ qua  trong mỗi lần 
tương ngộ tại Trà Vinh.    
                                                       Võ Văn Diệu 
                                     ( học sinh lớp đệ thất 3  TTT ) 

 

HÌNH TƯỚNG 
Ngắm nhìn hình dáng đẹp bao 

Hình nầy biến chuyển thật sao nhiệm mầu 
Trẻ trung nẩy nở ban đầu 

Dần dần chuyển đổi bạc đầu như ai 
Đừng vì hình tướng đắm say 

Tướng nầy nay có ngày mai khác rồi 
Tướng hình chỉ đẹp một thời 

Hảy tìm cái đẹp cho đời mai sau 
Tấm lòng chân thật đẹp bao 

Luôn luôn cởi mở mong sao giúp người 
Mặc cho hình tướng của người 
Dù là đẹp xấu một lời như nhau 
Không bao phân biệt ngheò giàu 

Một lòng kính trọng như nhau thật lòng 
Cùng chung sinh sống hòa đồng 

Bỏ qua hình tướng một lòng với nhau 
July 17, 2009 NKT 


